
 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử và Địa lí  

Khối 5 

Phần I: Ma trận đề 

Mạch nội dung
 Số câu và 

số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Miền Bắc và 

đấu tranh thống nhất 

nước nhà (1954 – 

1975) 

Số câu 1     1  1 1 2 

Số điểm 
0,5 

C1 
    

1,0 

C3 
 

1,0 

C5 
0,5 2,0 

2. Xây dựng chủ nghĩa 

xã hội trong cả nước 

(1975 – nay) 

Số câu 1   1     1 1 

Số điểm 
1,0 

C2 
  

1,5 

C4 
    1,0 1,5 

3. Việt Nam, Châu Á, 

châu Âu 

Số câu 1     1   1 1 

Số điểm 
1,0 

C1 
    

1,0 

C3 
  1,0 10 

4. Châu Phi, châu Mĩ 

Số câu 1       1 1 1 

Số điểm 
1,0 

C2 
      

1,0 

C5 
1,0 1,0 

5. Châu Đại Dương, 

châu Nam Cực và các 

đại dương 

Số câu    1      1 

Số điểm    
1,0 

C4 
     1,0 

Tổng 
Số câu 4   2  2  2 4 6 

Số điểm 3,5   2,5  2,0  2,0 3,5 6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II. Đề kiểm tra: 

 



 

   PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

Họ và tên: ……………….......……………… 

Lớp: 5A….. 

Thứ  Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ - LỚP 5 

Năm học: 2023 - 2024 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

I - PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm) Cuối năm 1959, đầu năm 1960, khắp miền Nam bùng lên phong 

trào "Đồng khởi". Tỉnh nào là nơi diễn ra "Đồng khởi" mạnh mẽ nhất? 

 a. Trà Vinh                        b. Bạc Liêu                          c. Bến Tre 

Câu 2: (0,5 điểm) Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm:  

a. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

b. Đáp ứng nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam 

c. Mở mang giao thông miền núi 

Câu 3: (0,5 điểm) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng trên: 

a. sông Đà                 b. sông Thái Bình               c. sông Bạch Đằng 

Câu 4: (1 điểm) Hãy nối thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho đúng: 
         

A  B 

a. Năm 1972  1. Quân ta tiến vào Dinh Độc Lập 

b. Năm 1973  2. Khởi công xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình 

c. Năm 1975  3. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”  

d. Năm 1979  4. Lễ kí Hiệp định Pa - ri 
 

Câu 5: (1 điểm) Điền các nội dung thích hợp vào chỗ (…………) về quyết định của  

Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (khoá VI) họp tại Hà Nội: 

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là ................................................................................... 

........................................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là .........................................................; 

Quốc ca là bài ....................................................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia 

Định đổi tên là ............................................................................................ 

Câu 6: (1,5 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. 
 

 

     Điểm Nhận xét của giáo viên   GV chấm 

  

  

  

 

 

 

 



 

II - PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm) Phần đất liền nước ta tiếp giáp với các nước:               

         a. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia 

         b. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia 

         c. Trung Quốc, Thái Lan, Lào 

Câu 2: (0,5 điểm) Châu lục nào có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục?   

a. Châu Mĩ                    b. Châu Âu                      c. Châu Phi  

Câu 3: (0,5 điểm)  Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì:  

a. Khu vực này có địa hình đa dạng 

b. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và 

ở vùng ven biển  

c. Có nhiều đới khí hậu  

Câu 4: (1 điểm) Hãy điền vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai: 

                   a)  Châu Âu chủ yếu nằm trong đới khí hậu nhiệt đới. 

                   b)  Rừng A-ma-dôn lớn nhất thế giới thuộc châu Mĩ.  

           c)  Thái Bình Dương có độ sâu trung bình lớn nhất trong các đại dương. 

                   d)  Liên bang Nga có diện tích lớn thứ hai trên thế giới. 
 

Câu 5: (1 điểm)  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được các ý đúng. 

   “Lục địa Ô-xtrây-li-a thuộc châu ................................................................., có  khí hậu  

........................................... Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ................................................ nhất  

ở châu lục này. Châu ..................................................... là châu lục lạnh nhất thế giới.” 

Câu 6: (1,5 điểm)              

a) Nêu một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Á?  

b) Giải thích vì sao châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới? 
 

 

              PH HS   
                 

                  GVCN 
 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí  lớp 5 

Năm hoc: 2023 - 2024 

 

I - Phần Lịch sử: (5 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm)                  khoanh ý    c   

Câu 2: (0,5 điểm)                  khoanh ý    b   

Câu 3: (0,5 điểm)                  khoanh ý    a   
 

Câu 4:(1 điểm) Nối đúng mỗi sự kiện được 0,25 điểm 
         

         

A  B 

a. Năm 1972  1. Quân ta tiến vào Dinh Độc Lập 

b. Năm 1973  2. Khởi công xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình 

c. Năm 1975  3. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”  

d. Năm 1979  4. Lễ kí Hiệp định Pa - ri 

 

Câu 5: (1 điểm)  Điền đúng mỗi chỗ chấm: 0,25 điểm 

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết 

định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là 

Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 6: (1,5 điểm) Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”: 

- Góp phần tạo ra bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản cục diện của cuộc kháng 

chiến chống Mĩ cứu nước (0,5 điểm), buộc chính phủ Mỹ phải kí hiệp định Pa-ri, chấm 

dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (0,5 điểm), tiến tới giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước (0,5 điểm) 

II. Phần Địa lí: (5 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm)        khoanh ý  a 

Câu 2: (0,5 điểm)        khoanh ý  c 

Câu 3: (0,5 điểm)        khoanh ý  b 

Câu 4 (1 điểm) Hãy điền vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai: 

          a)  Châu Âu chủ yếu nằm trong đới khí hậu nhiệt đới. 

          b)  Rừng A-ma-dôn lớn nhất thế giới thuộc châu Mĩ. 

  c)  Thái Bình Dương có độ sâu trung bình lớn nhất trong các đại dương 

          d)  Liên bang Nga có diện tích lớn thứ hai trên thế giới. 

 

 

Đ 

Đ 

S 

S 



 

Câu 5: (1 điểm)  Điền đúng mỗi từ:  0,25 điểm    

          “Lục địa Ô-xtrây-li-a thuộc châu Đại Dương, có  khí hậu khô hạn. Ô-xtrây-li-a là 

nước có nền kinh tế phát triển nhất ở châu lục này. Châu Nam Cực là châu lục lạnh 

nhất thế giới.” 

Câu 6 (1,5 điểm)              

a) Đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất  của người dân châu Á: 

- Đặc điểm dân cư: 

+ Châu Á có số dân đông nhất thế giới.                   (0,25 điểm)           

+ Phần lớn dân cư châu Á là người da vàng.            (0,25 điểm)           

- Đặc điểm về hoạt động sản xuất: 

+ Chủ yếu người dân làm nông nghiệp là chính, một số nước có nền công nghiệp 

phát triển như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...         (0,5 điểm)           

b) Châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới vì: Châu Phi nằm trong vòng đai 

nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại không có biển ăn sâu vào đất liền. (0,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


